                                                     VẬT LÍ 10

                              Bài 1: Công – Công suất
A. TRẮC NGHIỆM

Bài 1: Một người kéo một hòm gỗ có khối lượng 80kg trượt trên sàn nhà nằm ngang bằng một sợi dây có phương hợp một góc 30° so với phương ngang. Lực kéo có độ lớn 150N. Tính công của lực khi hòm di chuyển được 20m.

Bài 2: Một vật có khối lượng 2kg bắt đầu trượt trên sàn nằm ngang dưới tác dụng của lực F có độ lớn 10N có phương hợp với mặt phẳng nằm ngang một góc 30°. Hệ số ma sát trượt giữa vật và mặt phẳng ngang là 0,2. Tính công của lực F và của lực ma sát khi vật chuyển động được 5s. 

Bài 3: Một vật có khối lượng 2kg đang chuyển động với vận tốc 4m/s thì trượt lên một mặt phẳng nghiêng góc 30° so với phương ngang. Hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng nghiêng là 0,2. Tính công của trọng lực và công của lực ma sát từ lúc vật lên dốc cho đến khi vật dừng lại trên mặt phẳng nghiêng.

Bài 4: Một xe ô tô khối lượng 2T bắt đầu chuyển động nhanh dần đều trên đường nằm ngang và đi được quãng đường 200m thì đạt được vận tốc 72km/h. Tính công do lực kéo của động cơ ô tô và do lực ma sát thực hiện trên quãng đường đó. Cho biết hệ số ma sát lăn giữa ô tô và mặt đường là μ = 0,2. Lấy g = 10 m/s².

Bài 5: Một thang máy khối lượng m = 800kg chuyển động thẳng đứng lên cao 10m. Tính công của động cơ để kéo thang máy đi lên khi:

        a) Thang máy đi lên đều.

        b) Thang máy đi lên nhanh dần đều với gia tốc 1m/s². Lấy g = 10 m/s².

Bài 6: Một gàu nước có khối lượng 10kg được kéo lên cao 10m trong thời gian 20s. Lấy g = 10 m/s². Tinh công và công suất của lực kéo nếu:

      a) Gàu được kéo lên đều.

      b) Gàu được kéo lên với gia tốc không đổi từ trạng thái đứng yên.

Bài 7: Một vật có khối lượng 1,5kg đang chuyển động với vận tốc 2m/s thì trượt xuống một con dốc nghiêng một góc 30° so với mặt phẳng ngang. Khi đến chân dốc, vật đạt vận tốc 6m/s. Biết dốc dài 8m. Lấy g = 10 m/s². Tính:

     a) Công của trọng lực.

      b) Công của lực ma sát.

      c) Hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng nghiêng.

Bài 8: Một ô tô đang chuyển động trên đường nằm ngang với vận tốc 72km/h. Công suất của động cơ bằng 60kW. Tính:

     a) Lực phát động của động cơ.

     b) Công của lực phát động sinh ra trên quãng đường 6m.

Bài 9: Một ô tô có khối lượng 1500kg đang chuyển động với vận tốc 36km/h thì tắt máy và chuyển động chậm dần đều dưới tác dụng của lực ma sát. Hệ số ma sát giữa bánh xe và mặt đường là 0,2. Tính công và công suất của lực ma sát từ lúc ô tô tắt máy cho đến lúc dừng lại.

Bài 10: Dưới tác dụng của một lực duy nhất 5N, một vật có khối lượng 10kg bắt đầu chuyển động trên trục Ox. Xác định:

        a) Công của lực trong giây thứ hai và thứ ba.

        b) Công suất tức thời của lực ở đầu giây thứ năm.

B. TỰ LUẬN
Câu 1: Công cơ học là một đại lượng


A. vector.

B. luôn dương.
C. luôn âm.

D. vô hướng.

Câu 2: Trong trường hợp nào sau đây, lực không thực hiện công?


A. lực ma sát trượt.


B. trọng lực khi vật chuyển động ngang.


C. trọng lực khi vật trượt trên mặt phẳng nghiêng.


D. lực phát động của ô tô khi xe chuyển động đều.

Câu 3: Trong trường hợp nào sau đây lực sinh công âm?


A. trọng lực khi vật trượt xuống mặt phẳng nghiêng.


B. lực hãm phanh của ô tô đang chuyển động chậm dần đều.


C. trọng lực khi vật đang rơi tự do.


D. phản lực của mặt phẳng nghiêng khi vật trượt trên nó.

Câu 4: Dấu của công cơ học không phụ thuộc vào yếu tố nào?


A. Chiều dịch chuyển của vật.

B. hướng của lực.


C. góc giữa lực và chiều dịch chuyển.
D. độ lớn của lực.

Câu 5: Chọn phát biểu sai. Công cản có đặc điểm


A. là công sinh ra do lực ngược chiều chuyển động của vật.


B. là công do lực cản chuyển động của vật sinh ra.


C. là công do lực có hướng hợp với hướng chuyển động một góc nhọn sinh ra.


D. là công do lực có hướng hợp với hướng ngược hướng chuyển động một góc nhọn sinh ra.

Câu 6: Chọn phát biểu SAI.

A. Công của lực ma sát nghỉ bằng không.


B. Những lực có phương vuông góc với hướng dịch chuyển của vật thì không sinh công.

C. Khi một vật chuyển động tròn đều, lực hướng tâm không sinh công.

D. Khi chuyển động có gia tốc, hợp lực tác dụng lên vật sinh công dương.

Câu 7: Một vật chịu tác dụng của một lực F không đổi có độ lớn 5N, phương của lực hợp với phương chuyển động một góc 60°. Biết rằng quãng đường đi được là 6 m. Công của lực F là


A. 11 J.

B. 50 J.

C. 30 J.

D. 15 J.

Câu 8: Một vật có khối lượng m = 3 kg rơi tự do từ độ cao h = 10 m so với mặt đất. Bỏ qua sức cản của không khí. Trong thời gian 5s đầu, trọng lực thực hiện một công là


A. 37,5 J.

B. 30 J.

C. –30 J.

D. 150 J.

Câu 9: Một vật có khối lượng 2 kg trượt trên mặt phẳng ngang dưới tác dụng của lực có độ lớn 16 N hợp với phương ngang một góc α với cos α = 0,6. Vật dịch chuyển 5m trên mặt phẳng ngang. Hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng ngang là 0,2. Lấy g = 10 m/s². Công của lực kéo trong thời gian đó là


A. 48 J.

B. 80 J.

C. 64 J.

D. 100 J.

Câu 10: Một vật có khối lượng 2 kg bắt đầu trượt xuống từ đỉnh một mặt phẳng nghiêng dài 10m, cao 6m. Hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng nghiêng là 0,2. Lấy g = 10 m/s². Công của lực ma sát khi vật chuyển động được nửa đoạn đường trên mặt phẳng nghiêng là


A. –20 J.

B. –40 J.

C. –32 J.

D. –16 J.

                                        Bài 2: Động năng – Thế năng
A. TRẮC NGHIỆM

Bài 1: Một ô tô có khối lượng 2,5T đang chuyển động đều với vận tốc 72km/h. Tính động năng của ô tô.

Bài 2: Một vật có khối lượng 3kg đang nằm yên trên mặt phẳng ngang thì chịu tác dụng của một lực 7,5N, vật đi được quãng đường 10m. Tính vận tốc của vật ở cuối đoạn đường nếu:

    a) Bỏ qua ma sát.

    b) Hệ số ma sát giữa vật va mặt phẳng ngang là 0,2.

Bài 3: Một ô tô có khối lượng 1,5 tấn bắt đầu chuyển động và đạt vận tốc 36km/h trong thời gian 5s. Xác định

      a) Động năng của ô tô sau khi tăng tốc.

      b) Tính công của lực phát động biết hệ số ma sát giữa bánh xe và mặt đường là 0,05.

Bài 4: Một viên đạn có khối lượng 50g đang bay ngang với vận tốc 200m/s thì gặp một tấm ván.

        a) Đạn xuyên sâu vào ván 4cm thì dừng lại. Tính lực cản trung bình của ván tác dụng lên đạn.

       b) Gỗ chỉ dày 2cm, xác định vận tốc của đạn sau khi xuyên qua tấm ván.

Bài 5: Một ô tô có khối lượng 500kg đang chuyển động đều với vận tốc 54km/h thì hãm phanh và dừng lại sau khi đi thêm được 15m. Tính công và công suất trung bình của lực hãm từ lúc hãm phanh cho đến lúc dừng.

Bài 6: Một vật đang chuyển động với vận tốc 3m/s thì trượt xuống một con dốc. Khi đến chân dốc, vận tốc của vật là 5m/s. Góc hợp giữa dốc so với mặt phẳng ngang là 30°.

   a) Bỏ qua ma sát, tìm độ dài của dốc.

   b) Trên thực tế, hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng nghiêng là 0,05. Tìm độ dài của dốc.

Bài 7: Một vật bắt đầu trượt xuống không ma sát từ đỉnh một con dốc cao 6m.

   a) Tính vận tốc của vật khi đến chân dốc.

    b) Khi đến chân dốc, vật tiếp tục trượt chậm dần đều trên mặt phẳng ngang. Hệ số ma sát giữa vật và mặt ngang là 0,3. Tìm quãng đường vật đi được cho đến lúc dừng lại trên mặt ngang.

Bài 8: Một vật đang chuyển động với vận tốc 8m/s thì trượt lên mặt phẳng nghiêng góc 30° so với mặt phẳng ngang. Hệ số ma sát trượt giữa vật và mặt phẳng nghiêng là 0,2.

    a) Tìm quãng đường vật đi được cho đến khi dừng lại trên mặt phẳng nghiêng.

    b) Sau khi dừng lại, vật tiếp tục trượt xuống. Tìm vận tốc của vật khi đến chân mặt phẳng nghiêng.

Bài 9: Một vật có khối lượng 50kg. Tính thế năng của vật biết nó đang ở độ cao 20m so với mặt đất nếu:

        a) Chọn gốc thế năng ở mặt đất.

        b) Chọn gốc thế năng ở trần nhà cao 10m.

        c) Chọn gốc thế năng ở đáy giếng sâu 10m.

Bài 10: Một kiện hàng có khối lượng 500kg được đưa từ mặt đất lên xe có độ cao 1m. Tính độ biến thiên thế năng của kiện hàng. Độ biến thiên này có phụ thuộc vào gốc thế năng không? Tại sao?

Bài 11: Một lò xo nhẹ có độ cứng 100N/m. Tính thế năng đàn hồi của lò xo với gốc thế năng được chọn ở vị trí lò xo không biến dạng khi lò xo bị nén 10 cm.

Bài 12: Tính công cần thiết để kéo dãn một lò xo một đoạn 10cm biết rằng để kéo lò xo dãn 1cm đầu tiên cần một công là 0,1J.

Bài 13: Một vật nhỏ được ném thẳng đứng lên cao từ mặt đất với vận tốc 25m/s. Bỏ qua sức cản của không khí. Xác định:

      a) Độ cao cực đại mà vật đạt được so với mặt đất.

      b) Vị trí mà vật có vận tốc bằng 20 m/s.

      c) Vận tốc của vật khi ở độ cao bằng 1/4 độ cao cực đại.

B. TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Đặc điểm nào sau đây không phù hợp với động năng?


A. Luôn không âm.



B. Phụ thuộc vào hệ quy chiếu.


C. Tỷ lệ thuận với khối lượng của vật.
D. Tỷ lệ thuận với tốc độ.

Câu 2: Chọn phát biểu SAI.


A. Khi một vật chuyển động có gia tốc thì động năng của vật thay đổi.


B. Khi một vật chuyển động chậm dần thì động năng của vật giảm.


C. Khi tốc độ của vật giảm thì động năng của vật cũng giảm.


D. Động năng có thể khác nhau đối với những hệ quy chiếu khác nhau.

Câu 3: Khi vận tốc của vật tăng 2 lần và khối lượng không đổi thì động năng sẽ

  A. tăng lên 2 lần.
B. tăng lên 4 lần.
C. không thay đổi.
D. Giảm đi 2 lần.

Câu 4: Khi vận tốc của một vật tăng 3 lần đồng thời khối lượng của vật giảm đi 2 lần thì động năng của vật sẽ


A. tăng 1,5 lần.
B. tăng 9,0 lần.
C. tăng 4,0 lần.
D. tăng 4,5 lần.

Câu 5: Khi động lượng của vật tăng 2 lần và khối lượng không đổi thì động năng sẽ

  A. không thay đổi.
B. tăng lên 2 lần.
C. tăng lên 4 lần.
D. giảm đi 2 lần.

Câu 6: Khi động năng của vật tăng thì công của hợp lực tác dụng lên vật sẽ

A. là công cản.
B. có giá trị âm.
C. bằng không.
D. có giá trị dương.

Câu 7: Chọn phát biểu SAI.


A. Động năng của một vật không âm nên bao giờ cũng tăng.


B. Vận tốc của vật càng lớn thì động năng của vật càng lớn.


C. Động năng của vật tỷ lệ với bình phương vận tốc của vật.


D. Động năng và công có đơn vị giống nhau.

Câu 8: Hai vật có cùng động năng. Biết m1 = 4m2, các vận tốc chúng phải thỏa mãn


A. v1 = 2v2.

B. v2 = 2v1.

C. v2 = 4v1.

D. v2 = 4v1.

Câu 9: Hai vật có cùng khối lượng. Nếu động năng của vật thứ nhất gấp 4 lần động năng vật thứ hai thì các vận tốc của chúng có quan hệ đúng là


A. v1 = 2v2.

B. v1 = 16v2.

C. v1 = 4v2.

D. v2 = 4v1.

Câu 10: Lực tác dụng vuông góc với vận tốc chuyển động của một vật sẽ làm cho động năng của vật

    A. tăng.

B. giảm.

C. không thay đổi.
D. bằng không.

Câu 11: Đặc điểm nào sau đây không phải của thế năng trọng trường?


A. phụ thuộc khối lượng của vật.

B. như nhau đối với mọi gốc thế năng.


C. phụ thuộc vào gia tốc trọng trường.
D. có đơn vị giống đơn vị của cơ năng.

Câu 12: Thế năng trọng trường của một vật


A. luôn dương vì độ cao của vật luôn dương.


B. có thể âm, dương hoặc bằng không.


C. không thay đổi nếu vật chuyển động thẳng đều.


D. không phụ thuộc vào vị trí của vật.

Câu 13: Công của trọng lực không phụ thuộc vào


A. hình dạng của quỹ đạo.


B. vị trí điểm cuối khi điểm đầu xác định.


C. vị trí điểm đầu khi khi điểm cuối xác định.


D. vị trí điểm đầu và điểm cuối.

Câu 14: Một vật được ném lên cao sau đó rơi về đến vị trí ban đầu. Công của trọng lực tác dụng lên vật bằng


A. động năng ban đầu của vật.

B. động năng lúc sau của vật.


C. hai lần thế năng cực đại của vật.
         D. không.

Câu 15: Gốc thế năng được chọn tại mặt đất nghĩa là

   9LAA. trọng lực tại mặt đất bằng không.
B. vật không thể rơi xuống thấp hơn mặt đất.

   C. thế năng tại mặt đất bằng không.
D. thế năng tại mặt đất lớn nhất.

